	UBND XÃ TÂN KIÊN
	QUY TRÌNH 
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1. MỤC ĐÍCH

Quy định trình tự cấp Cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ cho tổ chức/công dân có yêu cầu.
2. PHẠM VI ÁP DỤNG


Áp dụng cho hoạt động cấp Cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ.
3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.8.
4. ĐỊNH NGHĨA/TỪ VIẾT TẮT

UBND: Ủy ban nhân dân

TTHC: Thủ tục hành chính

TCCD: Tổ chức công dân

TN&TKQ: Tiếp nhận và trả kết quả

5.  NỘI DUNG QUY TRÌNH
	5.1
	Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

	
	Không có.

	5.2
	Thành phần hồ sơ
	Bản chính
	Bản sao

	
	Đơn đề nghị cấp Giấy chứng sinh (theo mẫu).
	X
	

	5.3
	Số lượng hồ sơ

	
	01 bộ 

	5.4
	Thời gian xử lý

	
	Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng sinh (chưa bao gồm thời gian xác minh-nếu có). Trong trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không được quá 05 ngày làm việc.

	5.5
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả

	
	Trực tiếp tại Trạm Y tế tuyến xã nơi trẻ sinh ra

	5.6
	Lệ phí

	
	Không có.

	5.7
	Quy trình xử lý công việc

	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/ Kết quả

	B1
	Tiếp nhận hồ sơ, xem xét hợp lệ
	Trưởng Trạm Y Tế
	½  ngày
	- Thành phần hồ sơ theo mục 5.2

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

	B2
	Thẩm tra hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không đủ điều kiện thì lập công văn trả lời.

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện: Thực hiện giải quyết hồ sơ, xác minh, kiểm tra nghiệp vụ, xác nhận nội dung.
	Trưởng Trạm Y Tế
	2 ngày
	- Thành phần hồ sơ theo mục 5.2

	B3
	Trả Giấy Chứng sinh
	Trưởng Trạm Y Tế
	½ ngày 
	Sổ theo dõi hồ sơ

	5.8
	Cơ sở pháp lý

	
	- Luật Hộ tịch ngày 20 tháng 11 năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh; 
- Thông tư số 27/2019/TT-BYT ngàỵ 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi một số điều của Thông tuễ số 17/2012/TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh. 
- Quyết định số 6106/QĐ-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em (Dân Số-KHHGĐ) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Thông tư số 27/2019/TT-BYT ngày 27 tháng 9 năm 2019.
- Quyết định 1546/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế.


6. BIỂU MẪU

	TT
	Tên Biểu mẫu

	1. 
	Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

	2. 
	Sổ theo dõi hồ sơ


7. HỒ SƠ  LƯU: Hồ sơ lưu bao gồm các thành phần sau

	TT
	Hồ sơ lưu (bản chính hoặc bản sao theo quy định)

	1. 
	Thành phần hồ sơ theo mục 5.2 (các giấy tờ cần lưu trữ theo quy định)

	2. 
	Giấy Chứng sinh

	3. 
	Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

	4. 
	Sổ theo dõi hồ sơ (bản cứng hoặc file mềm quản lý)

	Hồ sơ được lưu tại bộ phận chuyên môn và các đơn vị có liên quan theo quy định lưu trữ hồ sơ hiện hành.
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